
VNĐ/md VNĐ/m2

1      

* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                            

* Ốp tường 2 lớp phủ 

ASA

EW120T12A
120(w)x12(h) 

(L=2.9m)
95,000           950,000         10.00          

2      

* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                            

* Ốp tường 2 lớp phủ 

ASA

EW115T9A
115(w)x9(h) 

(L=2.9m)
90,000           900,000         10.00          
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Stt Ứng dụng Mã 
Quy cách 

(mm)
Hình ảnh

Định mức      

m dài/m2
Mặt cắt sản phẩm

Đơn giá

DÒNG 2 LỚP PHỦ ASA



3      * Nẹp V phủ ASA EW35T45A
35(w)x45(h) 

(L=2.9m)
65,000           

4      * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
25,000           

5      
* Sàn ngoài trời (PE) lỗ 

tròn , bề mặt vân 3D                                      
EW148T23

148(w)x23(h) 

(L=2.2m)
148,000         1,000,000      6.76            

6      
* Sàn ngoài trời (PE) lỗ 

tròn , bề mặt vân 3D                                      
EW145T21

145(w)x21(h) 

(L=2.2m)
123,000         850,000         6.90            

DÒNG GỖ COMPOSITE PE 



7      
* Sàn ngoài trời (PE) lỗ 

tròn                                         
EW140T25

140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
133,000         950,000         7.14            

8      
* Sàn ngoài trời (PE) lỗ 

chữ nhật                                           
EW140H25

140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
119,000         850,000         7.14            

9      
* Sàn ngoài trời (PE) lỗ 

chữ nhật                                           
EW140S24

140(w)x24(h) 

(L=2.2m)
210,000         1,500,000      7.14            

10    * Tấm ốp ngoài trời                             EW146H21
146(w)x21(h) 

(L=2.2m)
104,000         800,000         7.69            

11    * Tấm ốp ngoài trời                             EW148H21
148(w)x21(h) 

(L=2.2m)
104,000         800,000         7.69            

12    * Tấm ốp ngoài trời                             EW166H21
166(w)x20(h) 

(L=2.2m)
126,000         900,000         7.04            



13    *Thanh đa năng                 EW71T11
71(w) x 11(h) 

(L=3m)
65,000           

14    *Thanh đa năng                 EW142T10
142(w) x 10(h) 

(L=2.2m)
108,000         

15    *Tấm vỉ 300x300 EW300S300 300(w) x 300(h) 90,000           

16    *Tấm vỉ 300x300 EW300T300 300(w) x 300(h) 85,000           

17    * Nẹp V sàn EW50T50
50(w)x50(h) 

(L=2.2m)
65,000           

18    * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
25,000           

19    * Xương sàn EW40T25
40(w)x25(h) 

(L=2.2m)
55,000           



20    * Ke sàn PK01 1,200             

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 8%, áp dụng từ ngày 15.06.2022 và thay thế mọi báo giá trước đó.

2 Giao hàng tại nhà máy Ecovina: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hoặc tại kho Hồ Chí Minh:đường A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

3 Phương thức thanh toán: Trước  khi lấy hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng
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